BỘ ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023 
SÁCH CÁNH DIỀU MÔN: TOÁN – LỚP 7

ĐỀ SỐ 01

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm).

Câu 1. [TH] Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào không phải là số liệu? 
A.Cân nặng của trẻ sơ sinh (đơn vị tính là gam).
B.Quốc tịch của các học sinh trong một trường quốc tế. 
C.Chiều cao trung bình của một số loại thân cây gỗ (đơn vị tính là mét).
D.Số học sinh đeo kính trong một lớp học (đơn vị tính là học sinh).

Câu 2. [TH]An liệt kê năm sinh một số thành viên trong gia đình để làm bài tập môn Toán 6, được dãy dữ liệu như sau: 1971; 2021; 1999; 2050. Giá trị không hợp lý trong dãy dữ liệu về năm sinh của các thành viên trong gia đình An là:

	A.2050.
	B.1999.
	C.2021.
	D.1971.


Câu 3[NB].Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 
[image: image1.wmf]8

cm

 và chiều rộng 
[image: image2.wmf]6

cm

 là


      A. 
[image: image3.wmf](

)

68 .

cm

+


                    B. 
[image: image4.wmf](

)

2.68 .

cm

+

              C. 
[image: image5.wmf](

)

68.2 .

cm

+



D. 
[image: image6.wmf](

)

(

)

68.2 .

cm

+


[image: image180.png]


Câu 4: [TH] Cho biểu đồ đoạn thẳng 

Dân số của Việt Nam năm 2009 là bao nhiêu ?

A. 64,4.


B. 76,3.

C. 85,8.


D. 96,2.

[image: image181.png]


Câu 5: [NB] Cho biểu đồ hình tròn về loại hình giao thông năm 2010 của nước ta. Loại hình giao thông phổ biến nhất?

A. Đường sắt.

B. Đường bộ.

C. Đường sông.

D. Đường biển.

Câu 6. [NB] Thầy giáo theo dõi thời gian giải một bài toán của một nhóm 10 học sinh trong lớp và ghi lại trong bảng sau: 

	Nhóm học sinh
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Thời gian (phút)
	10
	5
	7
	9
	7
	8
	7
	9
	10
	15


 Dãy số liệu nào dưới đây thể hiện thời gian giải một bài toán của nhóm 10 học sinh?
A.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
B.5, 7, 8, 9, 10, 15. 
C.10, 5, 7, 9, 7, 8, 7, 9, 10, 15.
D.Tất cả đáp án trên.

Câu 7.[NB] Trong các biểu thức sau, đâu là biểu thức số?

	A.
[image: image7.wmf]+

2

4x5

y

.
	B.
[image: image8.wmf]-

13.725

.
	C.
[image: image9.wmf](

)

-

3

47:3

y

.
	D.
[image: image10.wmf]2023

.


Câu 8.[NB] Trong các đa thức sau, đa thức một biến là

	A.
[image: image11.wmf]+

2

1

xy

.
	B.
[image: image12.wmf]-+

2

25

xy

.
	C.
[image: image13.wmf]35

1

2

xy

.
	D.
[image: image14.wmf]-+

2

5312

xx

.


Câu 9.[NB] Chu vi hình chữ nhật có chiều dài là 
[image: image15.wmf]()

xcm

 và chiều rộng là 
[image: image16.wmf]5()

cm

là:

	A.
[image: image17.wmf]+

(5).2

x

.
	B.
[image: image18.wmf]+

(5)

x

.
	C.
[image: image19.wmf]-

(5).2

x

.
	D.
[image: image20.wmf]+

25

x

.


Câu 10.[NB] Nghiệm của đa thức 
[image: image21.wmf]()

fx

 là giá trị của 
[image: image22.wmf]x

 để 
[image: image23.wmf]()

fx

có giá trị bằng

	A.
[image: image24.wmf]0

.
	B.
[image: image25.wmf]1

.
	C.
[image: image26.wmf]2

.
	D.
[image: image27.wmf]3

.



Câu 11.[TH] Bậc của đa thức 
[image: image28.wmf]-++

546

1

yyy

 là 
	A. 4.
	B. 5.
	C.6.
	D.7.


Câu 12.[TH] Đa thức 
[image: image29.wmf]3

2

x

có bậc là

	A.0.
	B.2.
	C.3.
	D.5.


Câu 13 [NB] : Số điều kiện để hai tam giác bằng nhau  (Theo các trường hợp bằng nhau của hai tam giác) là

	A.1.
	B.3.
	C.4.
	D. 6.


Câu 14[TH] :Cho hai tam giác bằng nhau DEF và MNP. Biết 
[image: image30.wmf]µ

=

50

o

D

 và 
[image: image31.wmf]µ

=

70.

o

E

 Số đo của P là

	A.
[image: image32.wmf]60

o

.
	B.
[image: image33.wmf]70

o

.
	C.
[image: image34.wmf]0

50

.
	D.Một kết quả khác.


Câu 15[TH]:Tam giác 
[image: image35.wmf]ABC

có 
[image: image36.wmf]=

5

ABcm

, 
[image: image37.wmf]=

14

BCcm

, 
[image: image38.wmf]=

12

ACcm

. Khi đó khẳng định đúng là

	A.
[image: image39.wmf]ˆˆ

ˆ

ABC

<<

.
	B.
[image: image40.wmf]ˆˆ

ˆ

CBA

<<

.
	C.
[image: image41.wmf]ˆˆ

ˆ

CAB

<<

.
	D.
[image: image42.wmf]ˆˆ

ˆ

BAC

<<

.


Câu 16[NB] : Bộ ba độ dài nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác:

	A.2cm; 3cm; 6cm.
	B.2cm; 4cm; 6cm.
	C.4cm; 3cm; 6cm.
	D.3cm; 3cm; 6cm.


Câu 17[TH]:Cho tam giác ABC có 
[image: image43.wmf]µ

C

= 50o ; 
[image: image44.wmf]µ

B

 = 60o. Câu nào sau đây đúng?

	A.
[image: image45.wmf]ABACBC

>>

.
	B. 
[image: image46.wmf]ABBCAC

>>

.
	C.
[image: image47.wmf]ACBCAB

>>

.
	D.
[image: image48.wmf]BCACAB

>>

.


[image: image182.png]


Câu 18[TH] : Cho hình vẽ  Với các kí hiệu trên hình vẽ , cần có thêm yếu tố nào để   

 ∆ ABC =  ∆ ADE ( g - c - g ) 

	A.
[image: image49.wmf]BCDE

=

.
	B. 
[image: image50.wmf]ABAD

=

.
	C.
[image: image51.wmf]ACAE

=

.
	D.
[image: image52.wmf]·

·

BCADEA

=

.


[image: image183.png]888838
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Câu 19[NB] : Chọn câu trả lời đúng .  Cho hình vẽ , các yếu tố giống nhau được đánh  dấu “ giống nhau”    Ta có : 

	A
[image: image53.wmf]BDACEA

D=D

.
	B. 
[image: image54.wmf] 

BEACDA

D=D

.
	C.
[image: image55.wmf]·

·

EAB=DAC

=

,

ADAE

.
	D.Cả A,B,C đều đúng.


Câu 20[TH]: Cho  ∆ PQR =  ∆ DEF  trong  đó PQ = 4cm , QR = 6cm,  PR= 5cm . Chu vi tam giác DEF là :

	A.14cm.
	B. 15cm.
	C.16cm.
	D.17cm.


II. Tự luận (5 điểm).

Bài 1(1điểm).

 Cho đa thức: [image: image56.png]f(x) =2x*—3x+4




a) Tính giá trị của [image: image57.png]f(x)



 tại [image: image58.png]



b) Tìm đa thức [image: image59.png]h(x)



biết: [image: image60.png]h(x) —f(x) =—2x* +x—1




[image: image184.png]


Bài 2(1 điểm).

Một nhóm nghiên cứu khảo sát về mơ ước nghề nghiệp của các bạn học sinh nam khối 7 của một trường THCS và thu được kết quả như biểu đồ sau: 

a. Nghề nghiệp nào được các bạn nam yêu thích nhiều nhất?

b. Biết Trường đó có 300 học sinh nam, Em hãy dự đoán số bạn có mơ ước trở thành giáo viên.

Bài 3(2 điểm).
 Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC. 

a. Chứng minh ∆ ABM =  ∆ ACM.
b. Chứng minh AM vuông góc với BC.
Bài 4 (1 điểm).
 Một ô tô đang chạy với vận tốc 15m/s  thì nguời lái hãm phanh. Sau khi hãm phanh thì ô tô chuyển động chậm dần  với vận tốc [image: image61.png]


(m/s) trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến lúc dừng hẳn là bao nhiêu giây? Khi đó ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét?

------Hết------

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

I. Trắc nghiệm (5,0 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	B
	A
	A
	C
	B
	B
	B
	D
	A
	D
	C
	A
	B
	A
	B
	C
	D
	B
	D
	B


II. Tự luận (5,0 điểm).
	Bài
	Sơ lược các bước giải
	Điểm

	Bài 1
	
	1,0

điểm

	Phần a

0,5 điểm
	Thay [image: image62.png]


vào đa thức được: [image: image63.png]f(x)=2.22-32+4=8—-6+4=6





	0,25

	
	KL.


	0, 25

	Phần b

0,5 điểm
	Vì [image: image64.png]h(x) — f(x) =—2x2 +x—1



 nên [image: image65.png]h(x) =f(x)+( —2x2+x—1)




[image: image66.png]h(x) =2x* —3x+4+ (—2x2+x—1)





	0, 25

	
	[image: image67.png]h(x) =—2x+3




KL.
	0,25

	Bài 2
	
	1,0 điểm

	Phần a

0,5 điểm
	a. Nghề nghiệp mà các bạn nam yêu thích nhiều nhất là bác sĩ.


	0,5

	Phần b

0,5 điểm
	b.Số bạn nam có mơ ước trở thành giáo viên là: 13%.300 = 39 học sinh.
	0,5

	Bài 3
	
	2 điểm

	
	[image: image185.png]Mo wéc nghé nghiép cia cac ban nam

W Bicsi

W Céngan

W Gisgovién
" K

W Nghékhac




Vẽ hình ghi GT, KL đúng         

	

	Phần a

1

 điểm
	Xét ∆ ABM và  ∆ ACM có :  

                 AB = AC (gt)

          MB = MC (vì M là trung điểm BC) 

          AM là cạnh chung
	0,5

	
	Do đó , ∆ ABM =  ∆ ACM ( c.c.c )  
	0,5

	Phần b

1 điểm
	Theo chứng minh trên : ∆ ABM =  ∆ ACM       
Suy ra góc AMB và góc AMC bằng nhau  
	0,5

	
	Mà hai góc này kề bù nhau

Do đó, góc AMB bằng góc AMC bằng 900
Suy ra, AM vuông góc với BC
	0,5

	Bài 4
	
	1, 0

điểm

	1,0

điểm
	Khi ô tô dừng hẳn thì vận tốc bằng 0 nên 
[image: image68.png]0ett=9<t=3(dot >0)




	0,5



	
	Khi đó ô tô di chuyển được quãng đường S = v.t = 15.3 = 45(m)

KL…
	0,5

	
	Điểm toàn bài
	10 điểm


ĐỀ SỐ 02

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1 (NB). Cặp tỉ số nào dưới đây lập thành một tỉ lệ thức?


A . 
[image: image69.wmf]12:15

-

 và 
[image: image70.wmf]45

:.

77

-

  
B.  
[image: image71.wmf]2:3

 và 
[image: image72.wmf]23

:.

37

--


C. 
[image: image73.wmf]2:3

 và 
[image: image74.wmf]23

:.

77

-


D. 
[image: image75.wmf]10:15

-

 và 
[image: image76.wmf]23

:.

77

 

Câu 2 (NB). Nếu 
[image: image77.wmf]3

4

x

y

=

 thì:


A. 
[image: image78.wmf]34.

xy

=


B. 
[image: image79.wmf]43.

xy

=


C. 
[image: image80.wmf]3:4:.

xy

=



D. 
[image: image81.wmf].3.4.

xy

=


Câu 3 (NB).  Từ đẳng thức 
[image: image82.wmf]3.309.10

=

, ta có thể lập được tỉ lệ thức nào?


A. 
[image: image83.wmf]39

.

3010

=


B. 
[image: image84.wmf]330

.

109

=


C. 
[image: image85.wmf]310

.

930

=


D. 
[image: image86.wmf]330

.

910

=


Câu 4 (TH). Từ tỉ lệ thức 
[image: image87.wmf]2

5

x

y

=

  suy ra:


A. 
[image: image88.wmf]2

.

5

xx

yy

+

=

+

 
B. 
[image: image89.wmf]5

.

2

xx

yy

+

=

+

 
C. 
[image: image90.wmf]2

.

5

xx

yy

+

=

-



D. 
[image: image91.wmf].

52

xy

=


Câu 5 (NB). Cho ba số 
[image: image92.wmf]; ; 

abc

 tỉ lệ với 
[image: image93.wmf]; ; .

xyz

 Ta có:


A. 
[image: image94.wmf].

axbycz

==

  
B. 
[image: image95.wmf].

abc

yxz

==

 
C. 
[image: image96.wmf].

abc

zyx

==

 

D. 
[image: image97.wmf].

abc

xyz

==

 
Câu 6 (TH). Từ tỉ lệ thức  
[image: image98.wmf]4

35

x

=

, suy ra:


A. 
[image: image99.wmf]5.3

.

4

x

=

 
B. 
[image: image100.wmf]3.4

.

5

x

=


C. 
[image: image101.wmf]4

.

3.5

x

=

 
D. 
[image: image102.wmf]5

.

4.3

x

=

 

Câu 7 (NB). Chọn câu sai

A. Tam giác đều có ba góc bằng nhau và bằng 60°
B. Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau.

C. Tam giác cân là tam giác đều.[image: image186.emf]M

B C

A


D. Tam giác đều là tam giác cân.

Câu8 (TH). Cho hình vẽ bên. So sánh 
[image: image103.wmf], , 

ABBCBD

ta được:


A. 
[image: image104.wmf]    .

ABBCBD

>>



B. 
[image: image105.wmf]    .

ABBCBD

<<



C. 
[image: image106.wmf]    .

BCBDAB

>>



D. 
[image: image107.wmf]    .

BDABCB

<<


Câu 9 (NB). Một tam giác cân có số đo góc ở đáy bằng 500 thì số đo góc còn lại ở đáy là:



A. 
[image: image108.wmf]0

60.



B. 
[image: image109.wmf]0

90.



C. 
[image: image110.wmf]0

50.



D. 
[image: image111.wmf]0

80.


Câu 10 (TH). Độ dài hai cạnh của một tam giác là 1cm và 7cm. Độ dài cạnh thứ 3 của tam giác là

A. 
[image: image112.wmf]8 .

cm


B. 
[image: image113.wmf]9.

cm


C. 
[image: image114.wmf]6.

cm



D. 
[image: image115.wmf]7.

cm


 II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1 (TH). (1,0 điểm)  Tìm hai số x, y biết: 
[image: image116.wmf]45

xy

=

và 
[image: image117.wmf]212

xy

-=-


Bài 2 (VD). (1,0 điểm) Số học sinh lớp 7A; 7B; 7C tỉ lệ với 3; 4; 5 . Tính số học sinh của mỗi lớp, biết rằng 3 lớp có tổng cộng 120 học sinh.
Bài 3 (VD). (1,0 điểm)  Mẹ bạn Mai có 85 tờ tiền có mệnh giá loại 50 000 đồng; 20 000 đồng; 10 000 đồng. Tổng giá trị mỗi loại tiền là bằng nhau. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu tờ?

Bài 4 (TH). (3,0 điểm) Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, B nằm giữa A và C biết BA = 2cm, BC = 3 cm. Lấy điểm H bất kỳ trên đường thẳng vuông góc với AC tại B.

a) So sánh HB, HA và HC

b) So sánh 
[image: image118.wmf]·

HAC

 và 
[image: image119.wmf]·

HCA

 

c) So sánh 
[image: image120.wmf]·

BHA

 và 
[image: image121.wmf]·

BHC

 

Bài 5 (VDC). (1,0 điểm) Tìm x, y, z biết: 
[image: image122.wmf]322443

432

xyzxyz

---

==

 và 
[image: image123.wmf]333

2673

xyz

++=

 

ĐỀ SỐ 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2 điểm )

    Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước mỗi câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 4).

Câu 1: Giá trị của biểu thức : 
[image: image124.wmf]22

2014

xyxyxy

-+-+

 tại x = 2014 ;y = 2015 là :

A. 2012                   B. 2013                        C. 2014                      D. 2015

Câu 2: Bậc của đa thức : 
[image: image125.wmf]5244

1

xxyy

--+

 là  :

A . 5                        B. 6                              C. 4                            D. 8

Câu 3: Bậc của đơn thức 
[image: image126.wmf]325

2..

xy

 là :

A . 105                    B. 7       

        C. 3                
 D. 8

Câu 4: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 3
[image: image127.wmf]22

xy

 :

A. m
[image: image128.wmf]22

xy

(m là hằng số khác 0)              B. 
[image: image129.wmf]22

xyz

    
  C. 3        
D. 
[image: image130.wmf]22

1

2

xy

-


Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau bằng cách đánh dấu “x” vào các ô thích hợp( từ câu 5 đến câu 8)

	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	5
	Có tam giác vuông với ba cạnh có độ dài là : 9cm,12cm,15cm
	
	

	6
	Góc lớn nhất của một tam giác là góc tù
	
	

	7
	Cho đường thẳng d,lấy điểm B
[image: image131.wmf]Î

d và điểm A
[image: image132.wmf]Ï

d . Gọi H là hình chiếu của điểm A trên đường thẳng d, ta luôn có AH < AB
	
	

	8
	Nếu một tam giác cân có một góc ở đáy bằng 400  thì góc ở đỉnh bằng 1000
	
	


B. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm) 

Câu 9:(2 điểm)

Điểm thi đua các tháng trong năm học của lớp 7A được liệt kê trong bẳng sau:

	Tháng
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5

	Điểm
	6
	7
	8
	7
	9
	8
	8
	10
	9


a) Tìm tần số của điểm 9

b) Tìm điểm trung bình thi đua cả năm học của lớp 7A

Câu 10: (2 điểm)
Cho đa thức :

A =
[image: image133.wmf]24222

53521

xyxyxyxyxyxxy

-+-++++


a) Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức A tại x = -1;y = 1

b) Chứng tỏ rằng đa thức A luôn nhận giá trị dương với mọi giá trị của x, y

Câu 11: (3 điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A, trên cạnh AB lấy điểm D (D khác A và B), trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho BD=CE. Kẻ DH và EK vuông góc với BC (H ,K 
[image: image134.wmf]Î

BC). Gọi I là giao điểm của DE và BC. Chứng minh rằng :

a) DH=EK.

b) I là trung điểm của DE.

Câu 12: (1 điểm)

Viết hai đa thức bậc 3 với hai biến x ,y và có ba hạng tử 

ĐỀ SỐ 4

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Bài 1: Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng

Câu 1: Giá trị của biểu thức M = -2x2y3 tại x = -3; y = 2 là:

A. 144


B. -144

C. 216

D. -216

Câu 2: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 
[image: image135.wmf]1

2

xy2 ? 

A. 5x2y

B. 
[image: image136.wmf]2

2

xy




C. xy2z

D. –y2x

Câu 3: Cho ( + x2y3 = -5 x2y3. Đơn thức trong ô trống là:


A. -4x2y3

B. 4x2y3


C. -6x2y3

D. -6x3y2
Câu 4: Cho 
[image: image137.wmf]ABC

D

 vuông tại A có AB = 8 cm; AC = 6 cm thì BC bằng:

 A. 25 cm               B. 14 cm                    C. 100 cm              D. 10 cm

Bài 2: Khẳng định sau đúng hay sai? Trả lời bằng cách đánh dấu “X” vào ô đúng (Đ) hoặc sai (S) tương ứng:

	C©u
	§
	S

	a) Bậc của  đơn thức là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức.
	
	

	b) Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.
	
	

	[image: image187.emf]A

C

B

D

c) (ABC có A = 700; B = 550. Khi đó cạnh lớn nhất là cạnh AB.
	
	

	d) Trong tam giác cân, góc ở đỉnh luôn nhỏ hơn 900.
	
	


PHẦN 2: TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 3 (2đ): Trong đợt kiểm tra cân nặng (tính bằng kg) của học sinh lớp 7A, nhân viên y tế trường ghi lại qua bảng sau:

	35
	39
	38
	36
	37
	34
	42
	41
	39
	39

	34
	37
	40
	34
	42
	38
	39
	35
	40
	37

	36
	35
	38
	40
	39
	36
	38
	37
	38
	36

	39
	38
	41
	36
	37
	41
	39
	42
	39
	38

	40
	37
	39
	42
	40
	37
	34
	40
	37
	40


a) Lập bảng tần số và nêu một vài nhận xét.

b) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

c) Tính cân nặng trung bình của học sinh lớp 7A.

Bài 4 (2đ): Thu gọn đơn thức, rồi tìm hệ số và bậc của mỗi đơn thức thu được.


a) 
[image: image138.wmf]yz
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b) 
[image: image139.wmf]
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Bài 5 (3đ): Cho (ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE. Từ B kẻ BH(AD (H(AD), từ C kẻ CK(AE (K(AE).

a) (ADE là tam giác gì? Vì sao?

b) Chứng minh BH = CK.

c) Gọi O là giao điểm của HB và KC. Chứng minh (OBC là tam giác cân.

Bài 6 (1đ): Tìm số hữu tỉ x biết:


[image: image141.wmf]123456

999897969594
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…………………….HẾT…………………….

ĐỀ SỐ 5

I.TRĂC NGHIỆM (2 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng ( từ câu 1 đến câu 4):

Câu 1: Giá trị của biểu thức 
[image: image142.wmf]2

1

2

3

-

+

x

x

  tại x = -1 là

       A. 0               B.   - 
[image: image143.wmf]2

1

              C. 
[image: image144.wmf]2

1

                 D. - 0,5

Câu 2: Bậc của đơn thức 3x2y6z là


A. 1

B. 2 

C. 6


D. 9

Câu 3: Bậc của đa thức x2y – xy4 + y6  + 1 là:


A. 7

B. 6

C. 5


D. 4

Câu 4: Đơn thức đồng dạng với đơn thức – 3x2y3 là:


A. -3 x3y2
B. 
[image: image145.wmf]3

2
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y

x


C. - 7x2y3

D. x2y2
Câu 5: Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau bằng cách đánh dấu (X) vào ô thích hợp.

	Khẳng định
	Đ
	S

	1. Góc ngoài của 1 tam giác lớn hơn góc trong không kề với nó
	
	

	2. Trong 1 tam giác, góc lớn nhất là góc tù
	
	

	3. Trong 1 tam giác tù, đối diện với 2 góc bằng nhau là hai cạnh bằng nhau
	
	

	4. Nếu 
[image: image146.wmf]A

ˆ

 là góc ở đỉnh của 1 tam giác cân thì 
[image: image147.wmf]A

ˆ

 < 900
	
	


II. Tự luận ( 8 điểm )

Bài 1 (2 điểm): Điểm kiểm tra môn toán Học kì 1 của học sinh lớp 7C được cho bảng sau.

	Giá trị (x)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Tần số (n)
	1
	1
	2
	3
	9
	8
	7
	5
	2
	2


a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu ?

b) Tính điểm trung bình của bài kiểm tra trong bảng trên ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai )

c) Tìm Mốt của dấu hiệu?

Bài 2 (2 điểm):

 a) Tính tích rồi tìm bậc của đơn thức thu được.
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b) Tính giá trị của biểu thức 
[image: image150.wmf]2
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tại x = 1; y = 
[image: image151.wmf]2

1

; z = -1

Bài 3: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm M, trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho BM = CN.

a) Chứng minh tam giác AMN cân ?

b) Kẻ BH 
[image: image152.wmf]^

AM ( H 
[image: image153.wmf]Î

 AM), kẻ CK 
[image: image154.wmf]^

AN ( K
[image: image155.wmf]Î

 AN). Chứng minh BH = CK ?

c) Chứng minh AH = AK ?

d) Gọi O là giao điểm của HB và KC. Tam giác OBC là tam giác gì ?Vì sao ?

Bài 4 (1điểm): Cho 
[image: image156.wmf]ABC

D

 biết 
[image: image157.wmf]0

70

ˆ

=

A

. Hai tia phân giác góc 
[image: image158.wmf]B

ˆ

,
[image: image159.wmf]C

ˆ

 cắt nhau tại K. Tính số đo 
[image: image160.wmf]·
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…ĐỀ SỐ 6
 (Thời gian làm bài : 90 phút)   

Phần A: Trắc nghiệm khách quan( khoanh tròn vào chữ cái chỉ đáp án đúng từ câu 1 – 4)

Câu 1: Điểm kiểm  tra môn Toán học kỳ I của lớp 7A được biểu diễn bởi bảng sau:

	Điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Tần số
	1
	1
	2
	3
	6
	8
	10
	5
	3
	1
	N = 40


Số trung bình cộng điểm kiểm tra môn Toán học kỳ I của lớp 7A là:

A. 6,5                         B: 5,5                             C: 6,0                  D: 6,15

Câu 2: Bậc của đơn thức 
[image: image161.wmf]1

3

 xy3 . 
[image: image162.wmf]3

2

 x2y là:

A: 4                       B: 5                     C: 6                    D: 7

Câu 3: Cho  
[image: image163.wmf]D

ABC = 
[image: image164.wmf]D

ADC có AB=BC=AD=CD như hình vẽ 

A. AC là trung trực của BD

B. 
[image: image165.wmf]D

ABC = 
[image: image166.wmf]D

DAC

C. AB = AD

D. AC là phân giác của 
[image: image167.wmf]·

BAD


Câu 4: Độ dài hai cạnh góc vuông liên tiếp lần lượt là 6cm và 8cm thì độ dài cạnh huyền là :

             A.10                  B. 100
                           C. 6                              D. 14

Câu 5: Các câu sau đúng hay sai? Em hãy đánh dấu “X” vào ô trống câu trả lời mà em chọn.

	STT
	CÂU
	ĐÚNG
	SAI

	1
	5x2yz2 – 1 là đơn thức
	
	

	2
	2x2y3 và 3x3y2 là hai đơn thức đồng dạng
	
	

	3
	Trong một tam giác vuông, cạnh huyền là cạnh lớn nhất.
	
	

	4
	Trong một tam giác góc đối diện với cạnh lớn nhất là góc tù.
	
	


Phần B: Tự luận

Bài 1: Tuổi nghề của giáo viên trong một tr​ường THCS đ​ược ghi ở bảng sau:

	2
	5
	9
	9
	9
	7
	8
	8
	14
	8
	14
	7
	10
	10
	8

	8
	10
	10
	5
	9
	9
	14
	9
	8
	8
	8
	8
	5
	5
	8


a,  Dấu hiệu ở đây là gì? Tính số giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau:

b, Tính số trung bình cộng của dấu hiệu(làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Bài 2:  Cho đa thức 

        P(x ) = 1 + 3x5 – 4x2 + x5 + x3 – x2 + 3x3
        Q(x)  = 2x5 – x2 + 4x5 – x4 + 4x2 – 5x

a)  Thu gọn và sắp xếp  các hạng tử của đa thức theo luỹ thừa tăng của biến .

b) Tính P(x ) + Q(x ) ;  P(x) – Q(x) 

c) Tính giá trị của P(x) + Q(x) tại x = -1 

Bài 3: Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H € BC). Chứng minh :

a)   HB = HC, 
[image: image168.wmf]·

BAH

 =  
[image: image169.wmf]·

CAH


b)  Kẻ HM   
[image: image170.wmf]^

  AB (M € AB) ; HN  
[image: image171.wmf]^

  AC ( N € AC) . Chứng minh  HM = HN.

c)  HM cắt AC ở D. Nếu BAC = 40O. So sánh MA và MD.

Bài 4: Tìm n 
[image: image172.wmf]Î

 Z sao cho 2n - 3 
[image: image173.wmf]M

 n + 1

…………………….HẾT…………………….

ĐỀ SỐ 7

A,PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 4 )

Câu 1: Giá trị của biểu thức x2 – x + y  + 2013 – x2 tại x = 2012 và y = 2013 là:

A. 2012                 B. 2013                   C. 2014                     D. 2015

Câu 2: Bậc của đơn thức 27 x4 y3 là:

A. 12                     B. 5                         C. 60                         D. 7

Câu 3: Bậc của đa thức x6 – y5 + 1 + x4y3  là:

A. 6                      B. 5                         C. 4                            D. 7

Câu 4: Đơn thức đồng dạng với đơn thức 4 x2y3 là:

A. 4 y3                 B. (- 4 ) x2 y3           C. 
[image: image174.wmf]1

2

-

 x y3 x               D. 4 x2     

Câu 5: Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau bằng cách đánh dấu “x” vào ô thíchhợp.

	Câu
	Đúng
	Sai

	a, Nếu tam giác DEF có góc E = góc F < góc D thì DE = DF < EF        
	
	

	b, Nếu một tam giác cân có một góc ở đáy bằng 400 thì góc ở đỉnh bằng 1000
	
	

	c, Tam giác MNP có MP = 4 cm, MN = 3 cm, NP = 5 cm thì tam giác MNP vuông tại N
	
	

	d, Tam giác có một góc bằng 600 thì tam giác đó là một tam giác đều
	
	


B. PHẦN II. TỰ LUẬN: 8 ĐIỂM
Bài 1 (2 điểm): Số điện năng tiêu thụ của 20 hộ gia đình trong một tháng 

(tính theo kWh) được ghi lại ở bảng sau:

	 101        152        65        85        70        85        70         65        65        55

 70          65         70         55        65        120       115      90        40        101 


a, Dấu hiệu ở đây là gì?

b, Hãy lập bảng “tần số”.

c, Hãy tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu?

Bài 2 (2 điểm): Cho hai đa thức: M = x2 – 2 y z + z2 và  N = 3 y z – z2 + 5 x2
a,  Tính M + N; M – N

b, Tính giá trị của đa thức M tại x = 1; y = - 1; z = 1

Bài 3 (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BD. Kẻ DH vuông góc với BC ( H
[image: image175.wmf]Î

 BC ). Gọi E là giao điểm của AB và HD. Chứng minh rằng:

a. Tam giác ABD bằng tam giác HBD ?

b. DE = DC ?

c. AD < DC ?

Bài 4 (1 điểm): Tính tổng:

                                           S = (-1) + (-1)2 + (-1)3 +…+ (-1)2017 + (-1)2018

…………………….HẾT…………………….

ĐỀ SỐ 8

I/ TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng ( từ câu 1 đến câu 4)

Câu 1: Đơn thức nào đồng dạng với đơn thức  - 5xy3
A.  - 5x3y  
  
    B. 5 x2y          
  C. - 2xy3        
 D. y3x
Câu 2: Giá trị của biểu thức :  -x5y + x2y + x5y tại x = -1; y = 1 là: 

A. 1


B. -1


C. 2


D. -2

Câu 3: Bậc của đa thức x5 – y4 + x3y3 -1 – x3 là: 

A. 3


B. 4


C. 5


D. 6

Câu 4:       ABC  và      DEF     có AB = ED;  A = D

Thêm điều kiện nào sau đây để       ABC =     DEF

A. E = B

B. C = F

C. AB = AC

D. AC = DF

Câu 5: Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau bằng cách đánh dấu “X” vào ô thích hợp:

	
	Câu
	Đúng
	Sai

	1
	32x2y2z là đơn thức bậc 5
	
	

	2
	Trong tam giác, góc đối diện với cạnh lớn nhất là góc tù
	
	

	3
	Trong tam giác cân, góc ở đáy luôn nhỏ hơn 900
	
	

	4
	Một tam giác có 3 cạnh 12cm; 16cm; 20cm  là tam giác vuông
	
	


II/ TỰ LUẬN ( 8 điểm )

Bài 1: (2 điểm) Điểm thi môn toán HKI của các bạn học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:

	Điểm số
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	N = 32

	Tần số
	0
	0
	0
	2
	6
	6
	8
	7
	2
	1
	0
	


a) Tìm mốt của dấu hiệu điều tra trong bảng trên?( Hãy giải thích)

b) Tính điểm trung bình của lớp? ( Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

c) Nêu nhận xét? 

Bài 2: (2 điểm) Thu gọn biểu thức sau: 
a) 
[image: image176.wmf]2
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b)  -5x3y2 + 10x3y2 + (
[image: image178.wmf]2
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c)   
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Bài 3: (3 điểm)  Cho tam giác ABC vuông tại A, có góc B = 600 và cạnh AB = 5cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.

a) Chứng minh :      ABD =      EBD

b) Chứng minh :      ABE là tam giác đều.

c) Tính độ dài cạnh BC.
Bài 4: (1 điểm)  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: 




(x2 – 9)2 +   y – 2       + 10
25

_1234567921.unknown

_1234567953.unknown

_1234567969.unknown

_1234567992.unknown

_1234568000.unknown

_1234568008.unknown

_1234568016.unknown

_1234568020.unknown

_1234568022.unknown

_1234568024.unknown

_1234568025.unknown

_1234568023.unknown

_1234568021.unknown

_1234568018.unknown

_1234568019.unknown

_1234568017.unknown

_1234568012.unknown

_1234568014.unknown

_1234568015.unknown

_1234568013.unknown

_1234568010.unknown

_1234568011.unknown

_1234568009.unknown

_1234568004.unknown

_1234568006.unknown

_1234568007.unknown

_1234568005.unknown

_1234568002.unknown

_1234568003.unknown

_1234568001.unknown

_1234567996.unknown

_1234567998.unknown

_1234567999.unknown

_1234567997.unknown

_1234567994.unknown

_1234567995.unknown

_1234567993.unknown

_1234567977.unknown

_1234567988.unknown

_1234567990.unknown

_1234567991.unknown

_1234567989.unknown

_1234567986.unknown

_1234567987.unknown

_1234567978.unknown

_1234567973.unknown

_1234567975.unknown

_1234567976.unknown

_1234567974.unknown

_1234567971.unknown

_1234567972.unknown
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